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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 04/10/2005 của Đại hội Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ IX (nhiệm kỳ 2005 - 2010);
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phát triển Công nghệ - Môi trường - Sinh thái huyện Long Thành giai đoạn 2006 - 2010.
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CHƯƠNG TRÌNH

Phát triển Công nghệ - Môi trường - Sinh thái

huyện Long Thành giai đoạn 2006 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4183/2006/QĐ-UBND

ngày 25/10/2006 của UBND huyện Long Thành)


 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời gian qua đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Song song với việc phát triển đời sống văn hóa xã hội, nước ta luôn đẩy mạnh cách mạng khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật để tự trang bị và thực hiện quá trình chuyển giao công nghệ từ các nước tiên tiến để hình thành mũi nhọn phát triển theo trình độ tiên tiến của khoa học công nghệ thế giới. Từ những mục tiêu trên, việc đầu tư phát triển công nghệ môi trường sinh thái phải đi trước một bước là điều kiện tất yếu và bắt buộc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ IX (nhiệm kỳ 2005 - 2010), UBND huyện xây dựng chương trình phát triển công nghệ - môi trường - sinh thái giai đoạn 2006 - 2010, cụ thể như sau:

PHẦN I

Đánh giá tình hình môi trường - sinh thái giai đoạn 2001 - 2005

I/-  Công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện: 

- Thường xuyên tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 175/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 26/CP (nay là Nghị định 121/2004/NĐ-CP) của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định tạm thời về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn huyện. Phổ biến đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ chăn nuôi, đến tận hộ gia đình, người dân thông qua Đài Truyền thanh huyện và các Đài truyền thanh cơ sở, lồng ghép họp dân, họp tổ, họp đoàn thể, sinh hoạt khu phố, thôn ấp để phổ biến các quy định của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường.

- Trong 5 năm qua, hàng năm UBND huyện đều ra chỉ thị và kế hoạch về việc tổ chức hưởng ứng các tuần lễ bảo vệ môi trường như: Tuần lễ “Nước sạch và vệ sinh môi trường”, “Ngày trái đất”, tuần lễ “Đa dạng sinh học”, tuần lễ “Ngày môi trường Thế giới 05/06” và chiến dịch “Hãy làm cho Thế giới sạch hơn”, với sự 

phối hợp UBMT Tổ quốc, các ngành, các cấp, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và thực hiện được kết quả như sau: 

- Huy động các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang, lực lượng đoàn viên thanh niên, thanh niên xung kích, lực lượng chữ thập đỏ, khối trường học và nhân dân hưởng ứng tổ chức các buổi lễ mít tinh, phát động tổng vệ sinh môi trường với sự tham gia trên 80.000 người, thu gom vận chuyển được khoảng trên 400 tấn rác thải sinh hoạt, nạo vét, khai thông cống rãnh, kênh mương, ao hồ trên 67.932 m2, phát quang bụi rậm được 13 km, sử dụng trên 650 băng rôn, biểu ngữ, panô, áp phích, in ấn 100 biểu tượng tuyên truyền dùng trong các tuần lễ bảo vệ môi trường, vận động nhân dân xây dựng mới được 150 hầm và túi biôgas cho các cơ sở chăn nuôi để xử lý chất thải, nước thải nhằm hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Ngoài ra Trung tâm Dịch vụ và Quản lý đô thị, ngành Giáo dục và Đào tạo đã trang bị trên 50 thùng rác hợp vệ sinh loại lớn ở các trục đường chính trong thị trấn, khu vực chợ, cơ quan và các trường học góp phần tạo thói quen cho cán bộ công chức, nhân dân và các em học sinh ngày càng nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện xây dựng 03 nhà vệ sinh tự hoại cho ba hộ dân là hội viên phụ nữ nghèo ở xã Lộc An. 

- Ngoài ra có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ), Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCS HCM) huyện và phòng Giáo dục tổ chức các tuần lễ bảo vệ môi trường, ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, các cán bộ đoàn đã thực hiện được một số băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền, các thầy, cô giáo viên và các em học sinh tham gia hoạt động vệ sinh môi trường trong và ngoài cổng trường, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, làm sạch đẹp tường rào và khu phố.

- Phát động phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được 90 cuộc, với số lượng cây trồng trên 100.000 cây các loại như: Sao, dầu, xà cừ, bằng lăng, bạch đàn, tràm bông vàng và các loại cây khác.

- Làm mới và sửa chữa trên 6 km đường nông thôn ở các xã.

- Viết bài phản ảnh, tuyên truyền cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

- Mở hội nghị triển khai về công tác bảo vệ môi trường tại cộng đồng khu dân cư ở các xã, thị trấn.

- Tổ chức các hội thi tìm hiểu về môi trường, thanh niên với môi trường, đối tượng là lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ, các em học sinh ở các trường trung học phổ thông (THPT), trung học cơ sở (THCS). Qua đó đội tuyển của huyện tham gia các cuộc thi cụm và thi chung kết ở tỉnh đạt kết quả tốt.

- UBMT Tổ quốc huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, các ngành có liên quan, khối trường học và các địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ môi trường được triển khai hàng năm.

- Trong các tuần lễ bảo vệ môi trường được tổ chức hàng năm ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có sự tham dự của lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh như: UB.MTTQ tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường trước đây (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường), Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND và UBND huyện, các Trưởng, Phó đầu ngành, khối trường học và các tầng lớp nhân dân đều hưởng ứng.
II/ Nội dung và kết quả thực hiện:

1/. Về bảo vệ môi trường nguồn nước:

- Trong các năm vừa qua, việc bảo vệ môi trường nguồn nước mặt cũng như nước ngầm chưa thật sự được quan tâm đúng mức. Trong công tác kiểm tra, xử lý đối với những đơn vị, cá nhân vi phạm xả thải các chất thải độc hại vào sông, suối, ao hồ gây ảnh hưởng đến nguồn nước rất nghiêm trọng làm thiệt hại đến vật nuôi, cây trồng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cộng đồng dân cư và ô nhiễm môi trường khu vực. 

- Hiện nay, trên địa bàn huyện Long Thành phát triển các khu công nghiệp như: Khu công nghiệp (KCN) Gò Dầu (đã hoạt động trước năm 2000), KCN Tam Phước, KCN Long Thành đang đi vào hoạt động. Ngoài ra còn một số cụm công nghiệp địa phương và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở chăn nuôi nằm ngoài khu công nghiệp, hàng năm thải ra môi trường với một khối lượng lớn chất thải, nước thải độc hại chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa cao, chưa đạt theo quy định. Về nước thải sinh hoạt thì đa số các công ty, doanh nghiệp đều xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại hoặc xả trực tiếp ra môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đất, nguồn nước ngầm và nước mặt. 

- Để hạn chế việc gây ô nhiễm nguồn nước, trong 5 năm qua UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra các công ty, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường nước và có biện pháp xử lý như xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở cố tình vi phạm, hướng dẫn các biện pháp khắc phục. Đồng thời thường xuyên kết hợp cùng Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) kiểm tra các đơn vị xả nước thải sản xuất chưa qua xử lý hoặc xử lý không đạt theo tiêu chuẩn loại B ra môi trường trực tiếp gây ô nhiễm điển hình như: Công ty Vedan, các công ty, doanh nghiệp nằm trong KCN Gò Dầu, các công ty, doanh nghiệp nằm ngoài KCN (xả nước thải độc hại xuống sông Thị Vải), Nhà máy chế biến mủ cao su Long Thành, Công ty dệt nhuộm Thế Hòa, các cơ sở chăn nuôi heo vừa và lớn thải ra sông Buông, suối Độn, suối Đá Vàng gây ô nhiễm nguồn nước.    

- Tham gia thẩm định các dự án có liên quan đến nguồn nước, tác động đến môi trường nước; xây dựng phương án thu phí nước thải công nghiệp; Tổ chức các tuần lễ “Nước sạch và vệ sinh môi trường” hàng năm với nhiều nội dung thiết thực, phong phú. Qua tuần lễ này phát động phong trào ăn sạch, ở sạch, xóa bỏ các nhà xí trên sông, ao, để tránh gây ô nhiễm nguồn nước, phát sinh bệnh tật.

2/. Về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường:

- Số giếng được tu bổ sửa chữa và khoan, đào mới được 2.165 cái, đạt 77,3%.

- Tổng hộ gia đình có giếng nước sử dụng: 35.759 cái, đạt 87,12%.

Trong đó:             + Số giếng khoan:                     
 25.702 cái.

                             + Số giếng đào:                          
10.057 cái.

                             * Số giếng hợp vệ sinh:              
32.782 cái.

                             * Số giếng không hợp vệ sinh:    
 2.977 cái.

                             + Số bể chứa nước > 3m3:            
1.530 cái.

                             + Số bể chứa nước < 3m3:            
2.352 cái.

- Tổng số hộ gia đình sử dụng hố xí: 38.208 hộ, đạt tỷ lệ 93,9%.

Trong đó:             + Hố xí tự hoại:                    
18.217 cái.

                             + Hố xí 02 người:                 
     553 cái.

                             + Hố xí đào:                          
 5.803 cái.

                             + Hố xí chìm:                  
     12.031 cái.

                             + Hố xí trên ao:                
      1.604 cái.

                            * Hố xí hợp vệ sinh:            
 34.428 cái.

                            * Hố xí không hợp vệ sinh:    
3.780 cái.

-  Hố xí hợp vệ sinh tính đến 06 tháng đầu năm 2005 có 2.284 hộ nông thôn sử dụng hố xí hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 66,9%.

-  Nhà tắm hợp vệ sinh, số nhà tạm cũng như nhà xây với tổng số 37.793 cái, đạt tỷ lệ 92,08%.

-  Phổ biến quy định tạm thời về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, đến cuối năm 2004 có trên 460 hộ có chuồng trại chăn nuôi được xử lý chất thải hợp vệ sinh. Ngoài ra đã tiến hành kiểm tra môi trường các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm và các cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện, đồng thời chỉ đạo đối với các ngành, các địa phương đặc biệt quan tâm, lưu ý đến công tác vệ sinh môi trường ở khu vực chuồng trại chăn nuôi và nơi tiêu hủy gia cầm trong các đợt dịch cúm gia cầm vừa qua.
-  Tỉnh Đoàn Đồng Nai hỗ trợ triển khai công trình thanh niên tổ chức xây dựng 01 giếng nước khoan tại ấp Rạch Chiếc - xã Phước Tân cung cấp nước sạch cho hơn 80 hộ dân, góp phần giải quyết trình trạng thiếu nước sạch của nhân dân trong ấp. 

-  Phối hợp cùng Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh xây dựng công trình hệ thống cấp nước sạch tập trung với quy mô phục vụ cho trên 441 hộ dân có nhu cầu sử dụng nước sạch, số vốn đầu tư 794 triệu đồng. Lắp đặt trên 100 đồng hồ nước cho nhân dân có nhu cầu đăng ký sử dụng của hệ thống cấp nước.

-  Triển khai xây dựng 02 bể cấp nước mini tại xã An Hòa; 10 giếng khoan máy có công suất lớn đặt tại trạm y tế các xã: Bình Sơn, Bình An, Bàu Cạn, Tam Phước, Phước Bình, Suối Trầu, Phước Tân, Phòng khám Đa khoa Long Phước và 03 giếng khoan tay tại thị trấn Long Thành

- Xây dựng 03 bảng panô (loại lớn) để tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường tại các xã Bình Sơn, Bình An và Bàu Cạn.

-  Tuyên truyền vận động xây dựng giếng nước hợp vệ sinh trong cộng đồng khu dân cư.

-  Tác động cùng Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Đồng Nai hỗ trợ xây dựng mới các công trình nước sạch phục vụ cho nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, những khu vực khan hiếm nước sinh hoạt.

- Thường xuyên tu bổ, nâng cấp các công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.

- Tiếp nhận dự án cung cấp nước sạch từ Nhà máy nước Thiện Tân có đường ống dẫn nước ngang qua địa bàn huyện phục vụ cho nhu cầu sản xuất cũng như trong sinh hoạt.

3/. Bảo vệ môi trường trong công nghiệp:

- Hiện nay trên địa bàn huyện có 287 doanh nghiệp đang hoạt động (hoặc đang xây dựng), gồm: 107 Công ty TNHH, 169 DNTN, 11 Công ty Cổ phần và 18 HTX. Ngoài ra còn 77 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép hoạt động, những đơn vị này một phần nằm rải rác trên địa bàn, còn lại đa số tập trung ở các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp địa phương, như: KCN Gò Dầu, KCN Tam Phước, KCN Long Thành, Cụm CN-TTCN Bình Sơn và Dốc 47.

- Nhìn chung việc phát triển các KCN trên địa bàn huyện trong 5 năm qua đã tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động địa phương, có thu nhập ổn định và đảm bảo cho cuộc sống người dân. Tuy nhiên, vấn đề bức xúc của địa phương hiện nay là việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, nước thải, khí thải đối với một số công ty, doanh nghiệp chưa triệt để, chưa đầu tư đầy đủ hệ thống xử lý chất thải, nước thải, còn chủ quan trong việc xử lý của đơn vị, vì vậy việc gây ô nhiễm môi trường khu vực là không tránh khỏi.

- Trong 5 năm 2001 - 2005, Đoàn kiểm tra liên ngành môi trường huyện phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức kiểm tra, xử lý trên 100 trường hợp có đơn thư khiếu nại, phản ảnh của nhân dân đối với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường sống làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe cộng đồng. Qua kiểm tra nhận thấy nhân dân khiếu nại là đúng. Trong đó có trên 

30 đơn vị, cơ sở sản xuất ngành tiểu thủ công nghiệp phần lớn nằm ngoài các KCN, gần hoặc xen kẽ trong khu dân cư xả nước thải chưa qua xử lý, chất thải, mùi hôi gây ô nhiễm môi trường, Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị trên xây dựng hoặc hoàn chỉnh hệ thống xử lý chất thải, nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định trước khi xả vào nguồn thải nhằm giảm thiểu về ô nhiễm. 

- Phổ biến Luật Bảo vệ môi trường (BVMT), Nghị định 175/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật BVMT, các văn bản quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp đến các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản đăng ký đạt tiêu chuẩn về môi trường và phiếu xác nhận bản kê khai về môi trường cho các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và chăn nuôi.

- Tham gia thẩm định đánh giá tác động môi trường của các công ty, doanh nghiệp.

4/. Quản lý chất thải rắn:

- Về thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt:

Trên địa bàn huyện có 19 xã, thị trấn, số lượng rác thải sinh hoạt hàng năm rất lớn, mỗi ngày trên toàn huyện thải ra khoảng 60 - 80 tấn, riêng khu vực thị trấn Long Thành mỗi ngày lực lượng công nhân vệ sinh thu gom khoảng 20 tấn (chợ Long Thành 08 tấn). Hiện nay việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn cũng còn nhiều khó khăn nhất là các xã dọc tuyến Quốc lộ 51 như: Long Phước, Phước Thái, Phước Bình, Long An. Các xã này đều có mật độ dân cư sống dọc Quốc lộ rất đông, buôn bán nhiều và có chợ tương đối, vì vậy số lượng rác hàng ngày thải ra tương đối lớn nhưng chưa tổ chức được đội thu gom và bãi xử lý tạm thời hoặc nơi chôn lắp.

Hiện nay, việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn có Trung tâm Dịch vụ và Quản lý đô thị huyện và 02 Hợp tác xã có chức năng thu gom, xử lý đảm nhiệm. Trung tâm dịch vụ và QLĐT thu gom khu vực thị trấn Long Thành, các xã phụ cận và Công ty Changshin, địa điểm xử lý tại bãi chôn lấp tạm thời ở khu Liên Kim Sơn - thị trấn Long Thành với diện tích trên 15.000m2, hình thức xử lý mùa nắng đốt, mùa mưa chôn lấp luân phiên, những năm vừa qua Trung tâm Dịch vụ và QLĐT đều gia cố bờ bao, trồng cây tầm vông xung quanh bãi và làm hầm thoát nước trong khu vực bãi phòng ngừa việc vỡ bờ đê và hạn chế ô nhiễm môi trường nhất là vào mùa mưa.

Hợp tác xã Dịch vụ môi trường Phước Tân và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp An Hòa thu gom ở các xã thuộc khu vực phía Bắc của huyện như các xã Long Hưng, An Hòa, Phước Tân và một phần xã Tam Phước, ngoài ra HTX dịch vụ môi trường Phước Tân còn ký hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt của Công ty Formosa, địa điểm xử lý tại bãi rác tạm thời ở ấp Tân Cang - xã Phước Tân, diện tích 02 ha (đây là một trong 02 điểm đã được tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng bãi xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt vệ sinh của huyện). 

Ngoài ra một số xã vận động các đoàn thể và tư nhân đứng ra thành lập đội thu gom rác thải sinh hoạt ở khu vực chợ và các hộ gia đình cư ngụ dọc Quốc lộ 51 và khu dân cư sống tập trung ở địa phương mình như xã An Phước và Tam Phước (đội thu gom ở xã An Phước được Trung tâm Dịch vụ và QLĐT huyện hỗ trợ cứ 02 ngày xe chuyên dùng của Trung tâm chở rác về bãi tạm thời để xử lý, riêng đội thu gom của xã Tam Phước đưa rác thải vào khu vực ấp Long Đức 1 và Long Đức 2 để xử lý sau khi được phân loại).

+ Nhân lực và phương tiện:

Hiện tại có 40 công nhân làm việc thu gom rác thải trên địa bàn, Trung tâm Dịch vụ có 30, 02 HTX có 10 người luân phiên làm việc trong ngày. Phương tiện vận chuyển có 04 xe chuyên dùng với trọng tải 4,5 tấn/xe (Trung tâm 02 xe, mỗi HTX 01 xe) ngoài ra còn một số xe cải tiến và xe đẩy tay tham gia trong việc vận chuyển rác thải.

- Về thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp:

Hiện nay chất thải rắn công nghiệp của các công ty, doanh nghiệp nằm trong KCN Gò Dầu đều có hợp đồng thu gom với các đơn vị có thẩm quyền được thu mua phế liệu hoặc Ban quản lý công trình công cộng huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Xí nghiệp xử lý môi trường thuộc Công ty Xây dựng hạ tầng KCN Sonadezi xử lý. Riêng Công ty dệt nhuộm Thế Hòa hợp đồng với Công ty Dịch vụ môi trường thành phố Biên Hòa để xử lý.

Ngoài ra đa số công ty, doanh nghiệp đều xử lý cục bộ.

- Về xử lý chất thải y tế:

- Hiện nay các cơ sở y tế như: Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành, Trung tâm Y tế huyện đều được đầu tư xây dựng lò đốt tương đối hiện đại để xử lý cục bộ, các Trạm y tế 19 xã, thị trấn Long Thành đã được xây dựng lò đốt thủ công để xử lý rác thải y tế ở Trạm.

- Tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn hiện nay gặp nhiều khó khăn, nhất là các cơ sở y tế tư nhân (khoảng trên 45 cơ sở). Hàng ngày thải ra một số lượng rác thải nhất định chưa được tổ chức thu gom riêng để đưa về điểm tập trung có chức năng xử lý (Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành) mà còn thải bỏ và xử lý lẫn lộn chung với rác thải sinh hoạt. 

5/. Về bảo tồn đa dạng sinh học:

- Xây dựng phương án phòng chống, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện hàng năm đã được chú trọng tăng cường.

- Xây dựng phương án bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng ngập mặn ở các xã Long Phước và Phước Thái, xây dựng phục hồi rừng phòng hộ xung yếu và phát động trồng rừng. Thường xuyên kiểm tra xử lý việc chặt phá cây đước để hầm than và lấn chiếm đất rừng để làm đùn nuôi tôm.

- Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc dùng thuốc nổ, xung điện để khai thác thủy sản, qua kiểm tra thường xuyên đã làm giảm đáng kể hiện tượng này.

- Tổ chức các lớp tập huấn cho nông dân chương trình IPM (phòng ngừa dịch hại tổng hợp) trên đồng ruộng và các kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong công tác bảo tồn “Đa dạng sinh học”.

- Trong 5 năm (2001 - 2005) huyện phát động phong trào trồng rừng, trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc, trồng cây ở các cơ quan, trường học, bệnh viện, công ty, doanh nghiệp, các xã - thị trấn thông qua việc tổ chức các tuần lễ bảo vệ môi trường hàng năm với số lượng trồng trên 100.000 cây như: Sao, dầu, xà cừ, tràm bông vàng, bạch đàn và các loại cây khác.

6/. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường:

- Trong 5 năm qua, thực hiện theo chỉ thị của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức các tuần lễ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. UBND huyện đã có kế hoạch hưởng ứng triển khai các tuần lễ bảo vệ môi trường đến các ban ngành, đoàn thể, các địa phương trên địa bàn.

- Đưa hoạt động tuyên truyền giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường vào các hệ thống giáo dục và đào tạo theo trong nhà trường phù hợp với công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững nền kinh tế tại địa phương. 

- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức các Tuần lễ bảo vệ môi trường hàng năm trên địa bàn.

- Kiểm tra xử lý các vụ việc gây ô nhiễm môi trường.

- Tranh thủ mạng cộng tác viên các ngành nhằm chuyển tải những văn bản, pháp quy về bảo vệ môi trường.

III. Những thuận lợi, khó khăn:

1/. Thuận lợi:

- Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 25/6/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, công tác bảo vệ môi trường ở Long Thành có nhiều tiến bộ rõ nét.

- Nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ môi trường, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong huyện gắn việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005) với triển khai thực hiện đề án bảo vệ môi trường (theo Nghị quyết số 25/2001/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh) và các kế hoạch hành động của UBND huyện về bảo vệ môi trường đến năm 2005 (bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai, sông Thị Vải; bảo vệ môi trường trong công nghiệp; cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường; nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường…). Công tác quy hoạch về bảo vệ môi trường được chú trọng, nhất là quy hoạch hệ thống bãi chôn lấp chất thải 

rắn sinh hoạt. Việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về môi trường bước đầu đã tạo nên những chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên địa bàn huyện và tạo thuận lợi hơn nữa cho công tác bảo vệ môi trường.

2/. Khó khăn:

- Hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn còn thiếu, có ban hành bổ sung nhưng chưa đồng bộ, kịp thời đối với các vấn đề môi trường mới phát sinh.

- Nguồn kinh phí dùng để đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua còn hạn chế, bao gồm đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp còn yếu như: Hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý nước thải đô thị, các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh, thoát nước và hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp tập trung. Ngoài ra các khu công nghiệp, các doanh nghiệp chưa đầu tư đúng mức và duy trì ổn định việc vận hành hệ thống xử lý khí thải, nước thải đạt yêu cầu trước khi xả thải.

- Hệ thống quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường chưa đáp ứng với thực tế, đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường vừa thiếu và yếu về năng lực chuyên môn, năng lực quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm chưa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, nhất là ở địa bàn các xã, thị trấn.

PHẦN II

Phương hướng và mục tiêu giai đoạn 2006 - 2010

I/- Quan điểm phát triển bền vững:

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai và Đảng bộ huyện Long Thành về công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng chiến lược, quy hoạch tốt các khu và cụm công nghiệp địa phương… để vượt qua thử thách và thực hiện thành công sự nghiệp BVMT trong thời gian tới. Để thực hiện những điều này cần thống nhất những quan điểm cụ thể như sau:

- Bảo vệ môi trường, sinh thái trên địa bàn huyện là mục tiêu hàng đầu trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, phải được cụ thể hóa các tiêu chuẩn về BVMT trong các chiến lược quy hoạch, dự án đầu tư.

- Xem công tác nâng cao nhận thức BVMT là một trong những nhiệm vụ có chiến lược lâu dài và phải kiên trì thực hiện thường xuyên. Tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả khoa học - công nghệ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 03/5/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và văn hóa năm 2002 đến 2005 và 2010. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, tập trung cao cho các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và một số hoạt động khác trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác lãnh đạo quản lý. 

- Huy động và phát huy sức mạnh tổng lực của các thành phần kinh tế xã hội tham gia BVMT nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững.

- Tuyệt đối xử lý nghiêm đối với tất cả các đơn vị, cá nhân gây ô nhiễm môi trường nhằm giáo dục ý thức và ngăn ngừa việc gây ô nhiễm suy thoái môi trường trên địa bàn.

II/. Mục tiêu và phương hướng phát triển khoa học, công nghệ trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 - 2010:

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Long Thành giai đoạn 2006 - 2010 là "Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới của Đảng, phát huy mạnh mẽ tiềm năng các thành phần kinh tế, khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế với thực hiện tốt các chính sách xã hội, tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội ổn định, phát huy cao độ mọi nguồn lực, tạo bước bức phá về chất lượng và nhịp độ phát triển, xây dựng Long Thành thành một huyện công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2010". 

Để thực hiện những vấn đề trên, cần xác định những mục tiêu chính như sau:

- Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường; giải quyết cơ bản tình trạng suy thoái môi trường tại các khu công nghiệp, khu đô thị trong huyện.

- Từng bước cải thiện chất lượng môi trường; đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng về môi trường; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động quản lý chất thải.

- Xây dựng huyện Long Thành thành một huyện phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường; bảo đảm môi trường sống có chất lượng tốt theo chuẩn mực do Nhà nước quy định.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2006 - 2010:

1/- Nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ giai đoạn 2006 - 2010:

a/ Bảo đảm cung cấp luận cứ khoa học cho quá trình công nghiệp hóa rút ngắn, phát triển bền vững theo định hướng XHCN và hội nhập thành công vào nền kinh tế thế giới.

- Tập trung nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận và áp dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn cho quá trình công nghiệp hóa. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch về khoa học công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp phát triển bền vững tương xứng với nền kinh tế khu vực phía Nam; giải đáp kịp thời những vấn đề lý luận và thực tiễn khác do cuộc sống đặt ra.

- Ứng dụng các công nghệ hiện đại nhưng phù hợp với quy mô và quản lý trong các chương trình đầu tư phát triển công nghiệp.

b/ Nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế và năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, bảo đảm quốc phòng và an ninh của huyện. Hỗ trợ khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực tiểu thủ công nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng sức mạnh cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và mở rộng xuất  khẩu.

- Đến 2010, khoa học - công nghệ phải góp phần vào việc tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả ở một số ngành kinh tế quan trọng.

- Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ trong ngành nông - lâm - ngư nghiệp và công nghệ chế biến nông sản, thực phẩm nhằm phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên sinh học nhiệt đới, nâng cao giá trị gia tăng và sức mạnh cạnh tranh của nông sản xuất khẩu ngang bằng các nước có nền kinh tế phát triển trong khu vực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện đáng kể đời sống nhân dân và bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện đến năm 2010.

c/ Xây dựng và phát triển năng lực khoa học - công nghệ (KH - CN) đạt trình độ tiên tiến trong khu vực:

- Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

- Bảo đảm tốc độ tăng tỷ lệ đầu tư cho KH - CN từ ngân sách Nhà nước phải lớn hơn tốc độ tăng chi ngân sách Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh đa dạng hóa các nguồn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước đầu tư cho KH - CN. Tổng mức đầu tư của toàn bộ sản phẩm cho KH - CN năm 2005 đạt 1% GDP, phấn đấu đưa lên 1,5% GDP vào năm 2010.

2/- Ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất:

a/. Trong nông nghiệp - lâm nghiệp: Đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật vào nông nghiệp nông thôn, nâng cao rõ rệt về năng suất, chất lượng các loại cây trồng, vật nuôi,… các giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với đất đai, khí hậu vào sản xuất, nhất là những cây thế mạnh của huyện.
- Đẩy nhanh các tiến độ kỹ thuật về chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, nhất là ứng dụng các công nghệ sinh học nhằm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, mở rộng việc áp dụng phương pháp IPM trong bảo vệ thực vật. Tăng cường các hoạt động khuyến nông, công tác dự báo sâu bệnh, công tác kiểm tra kiểm dịch động vật, thực vật ngăn chặn có hiệu quả các bệnh dịch nguy hiểm đối với cây trồng, vật nuôi, giảm nhanh lao động thủ công, tăng nhanh lao động kỹ thuật.

- Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào các khâu thu hoạch, bảo quản, chế biến nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản đáp ứng cho tiêu dùng và xuất khẩu.

b/. Trong công nghiệp - TTCN: 

Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ và đổi mới kỹ thuật công nghệ trong các lĩnh vực kinh doanh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tạo bước chuyển biến về chất lượng hoạt động và sản xuất.

- Coi trọng và đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào các hoạt động quản lý, dịch vụ giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động trước mắt và các hoạt động quản lý, đào tạo và khám chữa bệnh. 

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ sở kinh tế, đơn vị sự nghiệp, ngành y tế, giáo dục, điện lực, bưu điện,… Chú trọng đầu tư nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chú ý ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động. Tạo điều kiện khuyến khích mô hình liên doanh, liên kết, hợp tác chuyển giao công nghệ mới vào các lĩnh vực kinh tế thế mạnh của huyện.

c/- Trong khoa học xã hội và nhân dân:

- Tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban thường vụ Huyện ủy. Trước mắt là nghiên cứu việc tổng kết thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần VIII. 

- Chú trọng việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn, tổng kết các mô hình và nhân tố mới, kịp thời xác định những mô hình tốt, những nhân tố tích cực, những điển hình tiên tiến để nhân rộng ra, đặc biệt chú trọng tổng kết các điển hình tiên tiến trên từng lĩnh vực, ở từng cơ sở, cơ quan, đơn vị. Tăng cường nghiên cứu điều tra xã hội học, kịp thời nắm bắt những diễn biến về nhận thức, tư tưởng, tâm trạng của cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo của huyện.

d/- Phát triển và phát huy đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ:

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và cán bộ khoa học và công nghệ nói riêng, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ. Có kế hoạch tổ chức đào tạo lại nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật có trình độ chuyên môn trên các lĩnh vực và triển khai từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt quan tâm đào tạo cán bộ trẻ có trình độ cao, từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực mới, công nghệ thông tin để phục vụ cho phát triển sản xuất và điều hành lãnh đạo trên mọi lĩnh vực 

trong điều hành chung của huyện. Phấn đấu đến năm 2006 trở đi tất cả cán bộ chủ chốt và công chức đều sử dụng được máy vi tính.

3/. Về bảo vệ môi trường:

Để thực hiện những mục tiêu BVMT, cần phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Phấn đấu đạt 90% hộ gia đình, 95% doanh nghiệp phân loại rác thải tại nguồn; 80% khu dân cư, 70% khu vực công cộng có thùng gom rác thải, thu gom và xử lý trên 75% chất thải nguy hại và 100% rác thải y tế.

- 80 - 90% cơ sở sản xuất xây dựng mới phải có công nghệ tiên tiến, xử lý các loại chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường. 

- 30 - 40% các khu đô thị, 70% các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường, thu gom 90% chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ; Thu gom và xử lý trên 60% chất thải nguy hại và 100% chất thải y tế.

- Cơ bản hoàn thành việc cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước mưa và nước thải ở các khu công nghiệp và đô thị. Phấn đấu đạt 30% các đô thị có hệ thống thoát nước và xử lý nước thải riêng theo đúng quy định.

Cải tạo 80% các kênh mương, ao hồ, đoạn sông chảy qua các đô thị đã bị ô nhiễm nặng.

- 95% dân số đô thị và 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, 85% các đô thị có hệ thống tiêu thoát và hệ thống xử lý nước thải riêng theo đúng quy định.

- Đảm bảo tỷ lệ cây xanh trong khuôn viên nhà máy, xí nghiệp. Nâng cao chất lượng và tỷ lệ đất có độ che phủ trên toàn huyện đạt 95%, trong đó độ che phủ cây rừng đạt 50%, cây lâu năm 45%, đặc biệt chú trọng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ. 

- Duy trì và phát triển rừng phòng hộ ngập mặn Long Phước và Phước Thái.

- 95% dân số đô thị và 90% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

PHẦN III

Nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện

I. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể giai đoạn 2006 - 2010:

1/- Nhiệm vụ:

Trên cơ sở xác định mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2006 - 2010 được xác định như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao và phát triển bền vững, phấn đấu khai thác ổn định mọi nguồn lực tiềm năng lợi thế của huyện.

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. 

- Hưởng ứng tổ chức các tuần lễ bảo vệ môi trường hàng năm do tỉnh phát động trên địa bàn huyện như: Tuần lễ “Quốc gia nước sạch & VSMT” và “Ngày trái đất”; tuần lễ “Đa dạng sinh học”; tuần lễ “Ngày môi trường Thế giới”; chiến dịch “Hãy làm cho Thế giới sạch hơn” bằng các hình thức tổ chức mít tinh, diễu hành, ra quân tổng vệ sinh thu gom rác thải ở các nơi công cộng, khu vực chợ, bến xe, khu phố, thôn ấp, làm sạch đẹp cảnh quan đô thị, thông qua các tuần lễ bảo vệ môi trường nhằm giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường để nhắc nhở người dân ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường sống, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong việc BVMT.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các tuần lễ bảo vệ môi trường do tỉnh phát động hàng năm, làm cơ sở cho việc thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường trong nhân dân.

- Coi trọng việc phòng ngừa và khắc phục có hiệu quả những tác động xấu đối với môi trường, tình trạng gây ô nhiễm nguồn nước sông Đồng Nai, sông Thị Vải, ngập úng tại các đô thị. Hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết, đào tạo cán bộ môi trường có trình độ chuyên môn cao; Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ môi trường. Xúc tiến điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường để xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên và bảo vệ tốt môi trường. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường. Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi, bê tông hóa kênh mương nội đồng, cải tạo đồng ruộng, nâng cao trình độ cơ giới hóa, cơ khí hóa trong nông nghiệp.

- Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển vốn rừng tự nhiên, rừng phòng hộ vốn có. Có các giải pháp tích cực khuyến khích phủ xanh đất trống, đồi trọc; triển khai tốt chương trình Quốc gia 5 triệu ha rừng, phấn đấu đến năm 2010 đạt độ che phủ đạt 95% so với diện tích tự nhiên (tính cả diện tích cây lâu năm).

- Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch và các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh, trong hệ Đảng và đoàn thể, trong hệ thống Nhà nước và trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo theo kịp trình độ và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm từ huyện xuống xã, ấp, hình thành mạng lưới người nông dân giỏi. Tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ thuật và đào tạo tại chỗ đội ngũ kỹ thuật cho mạng lưới khuyến nông, lâm.

- Xây dựng các kế hoạch chuyển giao kỹ thuật kịp thời, phát động các tổ chức hưởng ứng phong trào khuyến nông - khuyến lâm. Tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cấp tỉnh và Trung ương, đặc biệt là các cơ quan đóng trên địa bàn huyện. Các lĩnh vực cần được quan tâm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật là cây ăn quả, lúa, mía, mì, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi heo, gia cầm.

- Đẩy nhanh tiến độ đổi mới công nghệ trong các ngành, các lĩnh vực. Gắn Công nghiệp – TTCN với nông nghiệp theo định hướng CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn. Tiếp tục củng cố và phát triển sản xuất đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới thiết bị công nghệ mới nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng.

- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp địa phương và dịch vụ trên địa bàn gắn với vùng nguyên liệu nhằm thu hút và giải quyết việc làm lao động tại chỗ, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội ở nông thôn. Phấn đấu đến năm 2010 tỷ lệ các loại nông sản được sơ chế bảo quản qua ứng dụng công nghệ như: Bắp, mì, đậu,… đạt 100%; lúa, tiêu đạt từ 50 - 80%.

- Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, trước mắt là đối với nước thải công nghiệp theo Nghị định 67/2003/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đưa hoạt động tuyên truyền giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường vào các hệ thống giáo dục và đào tạo trong nhà trường phù hợp với công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững nền kinh tế tại địa phương.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể và địa phương về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tăng cường việc bồi dưỡng về năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức làm công tác môi trường địa phương, thông tin tuyên truyền giáo dục, phổ biến về Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường để mọi người cùng nâng cao nhận thức và hiểu biết về môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi để kịp thời chấn chỉnh và ngăn chặn việc gây ô nhiễm do các hoạt động trên gây ra làm ảnh hưởng đến môi trường sống.

- Tăng cường đa dạng hóa nguồn đầu tư bảo vệ môi trường để đảm bảo có đủ nguồn năng lực bảo vệ môi trường, cần chú trọng huy động mọi nguồn lực trong toàn xã hội để đầu tư bảo vệ môi trường.

- Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, xây dựng và phát triển các điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường. Thực hiện đồng bộ các biện pháp về phòng ngừa ô nhiễm môi trường, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường ngay từ khâu giới thiệu địa điểm đầu tư, xem xét phê duyệt các quy hoạch, dự án nhất là đối với các khu công nghiệp tập trung theo Luật Bảo vệ môi trường 2005 và các văn bản pháp luật của Chính phủ và các Bộ, ngành; hạn chế việc cấp phép và tiến tới cấm hoàn toàn việc xây dựng mới các công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có tác động lớn hoặc tiềm ẩn nguy cơ cao đối với môi trường. Tăng 

cường công tác kiểm tra sau đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Phiếu đạt tiêu chuẩn môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

- Chú trọng xây dựng và thực hiện phương hướng, quy định, cam kết bảo vệ môi trường; Phát triển các mô hình cộng đồng dân cư tự quản trong hoạt động bảo vệ môi trường.
- Giảm thiểu và tiến tới loại bỏ phương thức sản xuất và tiêu dùng gây tác hại đến môi trường.
- Giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở các khu công nghiệp tập trung, các công ty, doanh nghiệp đóng ngoài khu công nghiệp.

- Đến năm 2010 di dời toàn bộ các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường nằm trong khu dân cư tập trung. Kiên quyết bắt buộc các cơ sở khai thác khoáng sản trong huyện phải phục hồi môi trường sau khi kết thúc quá trình khai thác theo đúng phương án được duyệt.

- Nghiên cứu, thay đổi phương thức canh tác nông nghiệp theo hướng bảo đảm cân bằng sinh thái, nâng cao chất lượng đất, giảm diện tích đất thoái hóa, bạc màu và tiến tới một nền nông nghiệp bền vững.

2- Giải pháp:

- Đưa nội dung chương trình bảo vệ môi trường vào cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn khu dân cư, phổ biến, nhân rộng các mô hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường; xác định trách nhiệm bảo vệ môi trường của cá nhân, tổ chức, cộng đồng và đề cao trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và chăn nuôi.

- Tăng cường đa dạng hóa các nguồn đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Từng bước đưa vào khu quy hoạch tập trung các cơ sở sản xuất gạch - ngói, mục đích nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường khu vực như hiện nay. 

- Triển khai chương trình điều tra và phân loại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nằm trong khu dân cư tập trung hoặc xen kẽ để có kế hoạch di dời, xử lý.

- Chọn địa điểm quy hoạch các khu tiểu thủ công nghiệp, các khu chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện để từng bước di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường nằm trong khu dân cư tập trung. 

- Đầu tư xây dựng bãi xử lý chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh đạt tiêu chuẩn, địa điểm tại ấp 6 xã Bàu Cạn, diện tích 30 ha, để xử lý nguồn rác thải sinh hoạt của huyện và các huyện phụ cận.

- Lồng ghép quy hoạch bảo vệ môi trường với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương.

- Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc gia tăng dân số cơ học, tập trung bảo vệ môi trường ở những khu vực trọng điểm về phát triển đô thị và công nghiệp trong huyện.

- Áp dụng công nghệ sản xuất sạch thay dần cho công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường và lãng phí tài nguyên thiên nhiên.

- Áp dụng công nghệ môi trường tiên tiến xử lý các loại chất thải rắn sinh hoạt cũng như chất thải công nghiệp độc hại.
- Thực hiện điều tra đánh giá một cách căn cơ các loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, xây dựng phương án khả thi để quản lý, giữ cân bằng sinh thái, bảo vệ và phát triển các nguồn tài nguyên sẵn có của địa phương. Quy hoạch loại khai thác tài nguyên để phục vụ các loại công nghiệp của huyện 2006 - 2010. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị khai thác tài nguyên khoáng sản. Thực hiện ký quỹ phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản; nghiên cứu, rà soát quy hoạch khai thác khoáng sản phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần vào phát triển kinh tế địa phương và hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường.

- Bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao chất lượng và tỷ lệ đất che phủ nhất là tỷ lệ che phủ của cây rừng. Giữ ổn định diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đang tái sinh phục hồi, phát triển rừng trồng mới phủ xanh đất trống, đồi trọc. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc săn bắt, khai thác và buôn bán động, thực vật quý hiếm, loại bỏ phương thức khai thác hủy diệt nhất là trong khai thác thủy sản. Đẩy mạnh hoạt động bảo tồn tính đa dạng sinh học của rừng phòng hộ ngặp mặn (Long Phước, Phước Thái).

- Tăng cường năng lực các bộ phận tuyên truyền môi trường trong các tổ chức, đoàn thể của huyện; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững nhằm xây dựng nếp sống và hành vi thân thiện với môi trường.

- Áp dụng các chính sách, cơ chế hỗ trợ về vốn, khuyến khích về thuế đối với các hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là các dự án đầu tư tái sử dụng chất thải, các doanh nghiệp hoạt động bảo vệ môi trường.

- Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường, nhất là xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại; cung cấp nước sạch, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị.

II/ Tổ chức thực hiện:

- Phối hợp cùng sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra việc khai thác nước dưới mặt đất để phục vụ cho sản xuất của các công ty, doanh nghiệp và hộ tư nhân. Kiên quyết xử lý những trường hợp sai phạm. Củng cố Trung tâm Dịch vụ và Quản lý đô thị huyện làm nòng cốt trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện. Tổ chức tốt việc phối hợp giữa các ngành có chức năng, các đoàn thể nhằm tăng cường giáo dục nhân dân ý thức bảo vệ môi trường. Tổ chức 

việc triển khai thực hiện tốt phương án phòng chống cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện.

- Đề nghị tỉnh hỗ trợ huyện xây dựng và cải tạo khu rừng ngập mặn trên địa bàn huyện (xã Long Phước và xã Phước Thái) để bảo tồn đa dạng sinh học cho khu vực.

- Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, trước mắt là nước thải công nghiệp theo Nghị định 67/2003/NĐ-CP đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và chăn nuôi trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân.

- Triển khai xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh ở xã Bàu Cạn.

- Tham gia quan trắc các thành phần môi trường theo định kỳ trên địa bàn huyện để đánh giá diễn biến, dự báo và quy hoạch môi trường, đặc biệt chú trọng quan trắc chất lượng nước sông Đồng Nai, sông Thị Vải và các khu công nghiệp trong huyện.

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng công sở, ấp, khu phố sạch và xanh; kết hợp với việc tăng cường phát hiện, xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân xả thải các chất gây ô nhiễm môi trường ra nơi công cộng.

- Phân loại chất thải rắn tại nguồn và tổ chức hệ thống thu gom, chất thải rắn sinh hoạt, công nghiêp nguy hại, không nguy hại và dịch vụ; củng cố và duy trì các dịch vụ công cộng, nâng cao hiệu quả dịch vụ như dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt công cộng, vệ sinh đường phố, khóm ấp. Xây dựng đội chuyên trách về thu gom, vận chuyển chất thải y tế của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành, Trung tâm Y tế và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn huyện và nhân rộng mô hình trên địa bàn để thực hiện xã hội hóa việc xử lý chất thải y tế đảm bảo về môi trường.

- Tiếp tục thực hiện chương trình Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện, tăng tỷ lệ về số hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh bằng hình thức đa dạng hóa các loại hình cấp nước, xã hội hóa việc cung cấp nước sạch; tăng tỷ lệ về số hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh; số hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học; hạn chế việc sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư; huấn luyện kỹ thuật canh tác trong nông nghiệp nhằm hạn chế dư lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong đất; khuyến cáo, truyền thông về tác hại của chúng, thường xuyên tập huấn và duy trì áp dụng IPM vào sản xuất nông nghiệp, sản xuất rau an toàn.

- Di dời toàn bộ các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm ra khỏi khu vực dân cư tập trung, khu vực đô thị. Chú trọng bảo vệ môi trường tại các làng nghề và các biện pháp cải tiến công nghệ, xây dựng hệ thống xử lý các loại chất thải.

- Tham gia bổ sung hoàn thiện quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

- Đa dạng hóa các phương thức nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường cho cộng đồng; phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường; ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và chăn nuôi.

- Tăng cường hệ thống quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường theo hướng kết hợp quản lý từ tỉnh đến cấp huyện, xã, thị trấn về nhân lực, kinh phí và trang thiết bị. Xác định rõ trách nhiệm, phân công, phân cấp và duy trì sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các đoàn thể trong công tác bảo vệ môi trường.

- Tổ chức xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 - 2010 như: Bảo vệ môi trường sông Đồng Nai, sông Thị Vải; ứng cứu sự cố môi trường và thiên tai; thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị và khu công nghiệp, kể cả chất thải nguy hại; thoát nước mưa và thu gom, xử lý nước thải đô thị; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; tăng cường năng lực quản lý môi trường và nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường.

- Phối hợp UBMT Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai Chương trình liên tịch về BVMT xuống các xã, thị trấn, địa bàn khu dân cư. 

- Xây dựng thực hiện hương ước về bảo vệ môi trường tại địa phương khu phố, xóm, ấp; xây dựng và tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia bảo vệ môi trường ở xã phường, thị trấn, thôn ấp, làm nòng cốt trong các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại địa bàn dân cư.

- Giao nhiệm vụ cho Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành tổ chức triển khai chương trình, đề án trên địa bàn huyện.

- Thủ trưởng các phòng ban, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Long Thành tổ chức quán triệt nội dung của đề án này, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động bảo vệ môi trường gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng năm và chỉ đạo việc thực hiện nhằm tạo được kết quả cụ thể và thiết thực về bảo vệ môi trường của ngành, địa phương mình. Hàng năm tổ chức đánh giá kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo UBND huyện.

- Các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, phòng Tài nguyên và Môi trường kịp thời báo cáo, đề xuất ý kiến giải quyết trình Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo xử lý.

- Định kỳ hàng năm, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổng hợp báo cáo kết quả triển khai Chương trình về UBND huyện.

Trên đây là nội dung chương trình phát triển công nghệ - môi trường - sinh thái của huyện Long Thành giai đoạn 2006 - 2010, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Long Thành tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt./.
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